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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền quyết định một số nội dung trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 

95/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
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Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định một số 

nội dung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường 

(gọi chung là Ủy ban nhân dân câp xã), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

một số nội dung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất 

đai tại tỉnh Tuyên Quang. 

b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần 

cho cả thời gian thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp sau 

khi được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 

1 Điều 123 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 

95/2025/QH15 (viết tắt là Luật Đất đai); quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất 

hằng năm, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích thuộc trường hợp 

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trong trường hợp dự án có nhiều 

hình thức sử dụng đất mà trong đó có diện tích thuộc trường hợp Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Đất đai. 

2. Ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất (đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất) hoặc ban hành quyết định giá đất (đối với trường hợp xác 
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định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) theo quy định tại khoản 4 

Điều 155 Luật Đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Quyết định hình thức sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật 

Đất đai đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định -tại Điều 119, khoản 

2 Điều 120 Luật Đất đai. 

4. Phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của các công 

ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 

Điều 181 Luật Đất đai. 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy định 

tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân 

quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai; chấp thuận hoặc không chấp thuận về 

phương án sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điêu 78 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

2. Ban hành Thông báo thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 

Luật Đất đai. 

3. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.  

4. Quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 83 Luật Đất 

đai; thu hồi đất liên quan đến quy định tại điểm b khoản 3, khoản 5, điểm b khoản 6 

Điều 87 và khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai; thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối 

với trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai; thu hồi phần diện 

tích đất thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 181 Luật Đất 

đai và điểm đ khoản 1 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
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bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

49/2026/NĐ-CP. 

5. Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt 

động cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai. 

6. Quyết định giá đất cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 91, điểm b khoản 2 Điều 

160 Luật Đất đai. 

7.  Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn quy định tại khoản 3 Điều 

111 Luật Đất đai. 

8. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quy định tại khoản 

3 Điều 161 Luật Đất đai, khoản 1 Điều 32 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về 

giá đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

9. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy 

định tại Điều 118 Luật Đất đai; quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm 

đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai; quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai trừ trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 2 Quyết định này; quyết định gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng 

đất, chuyển hình thức sử dụng đất với các trường hợp quy định tại Điều 118, khoản 3 

Điều 120, khoản 1 và khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai và khoản 1 Điều 2 Quyết định 

này; quyết định giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

178 Luật Đất đai; quyết định giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác 

quỹ đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai; quyết định 

giao đất, cho thuê đất cho công ty nông, lâm nghiệp đối với phần diện tích công ty 

nông, lâm nghiệp giữ lại thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP; 

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các 

trường hợp được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê theo 
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quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

10. Ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình 

thức sử dụng đất (đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất) hoặc ban hành quyết định giá đất (đối với trường hợp xác 

định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) theo quy định tại khoản 4 

Điều 155 Luật Đất đai đối với các trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này. 

11. Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực 

hiện dự án quy định tại điểm b khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai và trường hợp góp 

quyền sử dụng đất của cá nhân quy định tại điểm c khoản 3 Điều 100 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

12. Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng 

dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai. 

13. Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

87 Luật Đất đai. 

14. Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai. 

15. Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất quy định 

tại khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai; ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu 

hồi đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đất đai. 

16. Quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất quy định tại 

khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai; thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt 

hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra, quyết định mức bồi thường quy định tại điểm 

d khoản 7 Điều 90 Luật Đất đai. 

17. Quyết định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng 

đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi quy định tại khoản 1 Điều  4 Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 
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18. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm a  và 

điểm b khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

49/2026/NĐ-CP. 

19. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu 

đất, thửa đất đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

quy định tại Điều 229 Luật Đất đai đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, điểm 

a khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai. 

20. Chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục 

đích quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 218 Luật Đất đai và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

21. Phê duyệt phương án cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp 

đất đai quy định tại điểm b khoản 6 Điều 108 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

22. Tổ chức thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 

38 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

23. Xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra đối 

với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

24. Quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định tại khoản 

1 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. 

25. Chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho tổ chức kinh tế được 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
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để thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 127 Luật Đất đai. 

26. Quyết định hình thức sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 

Luật Đất đai đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 118, 

khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai. 

27. Phê duyệt phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư đối với 

trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2026. 

2. Các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này đang thực hiện 

theo quy định của pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng 

chưa kết thúc nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện thực hiện thì cơ quan tiếp nhận trình cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

thực hiện theo Quyết định này. 
  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 


